Biểu mẫu 1b – 1a


	(Tên cơ quan kiểm tra)

______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     
    ………., ngày        tháng       năm  .....


 BIỂU MẪU

Kiểm tra, đánh giá phân loại  điều kiện đảm bảo chất lượng
 cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản
1. Ngày kiểm tra: .........................................................................................................

2. Tên cơ sở kiểm tra : .................................................................................................

-  Địa chỉ: .......................................................................................................................

-  Điện thoại: ......................... Fax: ............................. Email: ......................................

- Mã số cơ sở (nếu có):..................................................................................................

- Số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư:...........................................................

tên cơ quan cấp:..............................................................................................................
- Người đại diện của cơ sở: ............................................Chức vụ: ...............................

3. Đại diện Đoàn kiểm tra: ..............................................Chức vụ: ............................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Sản phẩm sản xuất: .................................................................................................
5. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 

	STT 
	Nội dung

cần đánh giá
	Kết quả kiểm tra đánh giá
	Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ
	Nặng
	Nghiêm trọng
	

	I
	Nhóm các tiêu chí về hồ sơ
	

	1
	Giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	2
	Hồ sơ công bố, đăng ký lưu hành cho từng sản phẩm
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	 

	3
	Ghi và lưu hồ sơ trong quá trình sản xuất
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	4
	Hồ sơ nguyên liệu
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	5
	Kiểm nghiệm nguyên liệu và sản phẩm xuất xưởng
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	II
	Nhóm các tiêu chí về địa điểm, nhà  xưởng, trang thiết bị
	

	6
	Địa điểm cơ sở sản xuất nằm trong quy hoạch 
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	7
	Vị trí thuận tiện, phù hợp
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	8
	Nước sạch và nguồn điện đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	9
	Cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng và nguồn gây nhiễm
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	10
	Diện tích nhà xưởng phù hợp cho việc bố trí thiết bị và thuận tiện cho việc vệ sinh
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	11
	Hệ thống thông gió nhà xưởng, nhà kho đảm bảo 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	12
	Dây chuyền sản xuất phải liên thông, một chiều, tránh ô nhiễm chéo
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	13
	Yêu cầu về kết cấu  nhà xưởng, kho chứa
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	14
	Yêu cầu về sân và đường đi nội bộ trong cơ sở
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	15
	Kho chứa nguyên liệu, thành phẩm phải đảm bảo thoáng mát, khô ráo và thuận tiện
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	16
	Yêu cầu về kệ giá để sản phẩm, nguyên liệu
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	17
	Khu chứa xăng dầu, hoá chất cách biệt với khu sản xuất và kho nguyên liệu, kho sản phẩm. 
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	18
	Máy móc, thiết bị và dụng cụ được lắp đặt thuận tiện cho việc vệ sinh, có lịch bảo dưỡng và  vệ sinh định kỳ
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	II
	Nhóm các tiêu chí yêu cầu trong sản xuất
	

	19
	Yêu cầu về nguyên liệu, chất phụ gia
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	20
	Quy định về sử dụng hóa chất, kháng sinh
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	21
	Yêu cầu về sử dụng nguyên liệu
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	22
	Yêu cầu về lưu mẫu nguyên liệu 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	23
	Sản xuất sản phẩm được phép lưu hành 

	[ ]
	
	
	[ ]
	

	24
	Yêu cầu về bao bì đựng sản phẩm
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	25
	Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	26
	Sản xuất sản phẩm theo đúng hồ sơ công bố
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	27
	Yêu cầu về áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	28
	Yêu cầu về phân tích chất lượng sản phẩm
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	III.
	Nhóm các tiêu chí về lao động, vệ sinh công nhân, vệ sinh công nghiệp, khử trùng
	
	

	29
	Nhân viên kỹ thuật có trình độ phù hợp
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	30
	Yêu cầu về khám sức khỏe cho công nhân
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	31
	Bảo hộ lao động phù hợp
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	32
	Có trang thiết bị và có hướng dẫn/tập huấn về phòng chống cháy nổ
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	33
	Vệ sinh cá nhân đảm bảo
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	34
	Có người chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn vệ sinh lao động
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	35
	Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	36
	Thực hiện thu gom và vận chuyển chất thải
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	37
	Kiểm soát động vật, côn trùng gây hại
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	38
	Quy định về sử dụng hoá chất diệt côn trùng và động vật gây hại
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	Tổng số chỉ tiêu
	38
	19
	32
	7
	

	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế (A)
	...
	

	Số chỉ tiêu không đạt (B)
	
	...
	...
	...
	

	Tỷ lệ % số chỉ tiêu không đạt trên số chỉ tiêu đánh giá thực tế [(B/A)* 100]
	
	...%
	...%
	...%
	


6. Kết luận của đoàn kiểm tra:  
6.1. Nhận xét và kiến nghị của đoàn kiểm tra:

6.2. Cơ sở xếp loại:

7. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:

         ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

             (Ký, ghi rõ họ tên)
HƯỚNG DẪN

Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng

 cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

I. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác.

- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong biểu mẫu, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra. 

2. Nguyên tắc đánh giá

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy định trong mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc 1 loại lỗi duy nhất (Nhẹ hoặc Nặng hoặc Nghiêm trọng). Chỉ tiêu đánh giá có thể mắc các mức lỗi khác nhau, khi đánh giá, chọn mức đánh giá là lỗi cao nhất. Ví dụ: chỉ tiêu X đủ có thể mắc các mức cả lỗi nhẹ và lỗi nặng thì kết quả đánh giá chỉ tiêu đó là lỗi nặng.

- Với mỗi chỉ tiêu, chỉ xác định mức lỗi tại các cột có ký hiệu [    ], không được xác định mức lỗi vào cột không có ký hiệu [    ]. 

- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Phải diễn giải chi tiết lỗi đã được xác định cho mỗi chỉ tiêu và thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó. 

II. PHÂN LOẠI:

	 Loại A 
	Phải đủ các yêu cầu sau:
· Không có lỗi nghiêm trọng;

· Không có lỗi nặng;

· Số chỉ tiêu bị lỗi nhẹ dưới 30% (tương ứng số lỗi nhẹ không quá 11 lỗi) tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại B
	Phải đủ các yêu cầu sau:
- Không có lỗi nghiêm trọng;

- Số lỗi nặng dưới 10% (tương ứng không quá 3 lỗi nặng) và số lỗi nhẹ không quá 30% (tương ứng không quá 11 lỗi nhẹ) tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại C
	Các trường hợp còn lại.


III. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU:

1. Giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

· Đạt yêu cầu: Có giấy phép đầu tư còn thời hạn hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đúng ngành nghề kinh doanh.
· Lỗi nghiêm trọng: Không có một trong các giấy tờ trên hoặc không đúng ngành nghề hoặc đang bị thu hồi hoặc hết hạn.
2. Hồ sơ công bố, đăng ký lưu hành cho từng sản phẩm

· Đạt yêu cầu: Có đầy đủ hồ sơ công bố, đăng ký lưu hành từng sản phẩm.

· Lỗi nặng: Không lưu hồ sơ công bố một hoặc nhiều sản phẩm;

· Lỗi nghiêm trọng: Có hồ sơ của sản phẩm đang sản xuất không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc không có văn bản cho phép của Tổng cục Thủy sản.
3. Ghi và lưu hồ sơ trong quá trình sản xuất.

- Đạt yêu cầu: Có ghi chép và lưu hồ sơ từng lô sản xuất đầy đủ.  

- Lỗi nặng: Có ghi và lưu hồ sơ, nhưng không đầy đủ.

- Lỗi nghiêm trọng: Không ghi hoặc không lưu hồ sơ. 

4. Hồ sơ nguyên liệu:

 - Đạt yêu cầu: Nguyên liệu có đủ chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua bán hoặc hợp đồng).  

- Lỗi nhẹ: Có chứng từ nhưng không đầy đủ.

- Lỗi nặng: Không có chứng từ hợp lệ.

5. Kiểm nghiệm nguyên liệu và  sản phẩm xuất xưởng
- Đạt yêu cầu: Thực hiện kiểm nghiệm và lưu phiếu kết quả kiểm nghiệm nguyên liệu, sản phẩm xuất xưởng đầy đủ. 

- Lỗi nhẹ: Có kiểm nghiệm nhưng không đầy đủ.
- Lỗi nặng: Không kiểm nghiệm hoặc không lưu kết quả kiểm nghiệm.
6. Địa điểm cơ sở sản xuất nằm trong quy hoạch 

· Đạt yêu cầu: Nằm trong quy hoạch của địa phương hoặc có văn bản cho phép sản xuất, đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
· Lỗi nặng: Không nằm trong quy hoạch của địa phương, không có văn bản cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
7. Vị trí thuận tiện, phù hợp
· Đạt yêu cầu: Không bị ngập, đọng nước và giao thông thuận tiện.

· Lỗi nhẹ:  Giao thông không thuận tiện.
· Lỗi nặng: Cơ sở bị đọng nước.
8. Nước sạch và nguồn điện đáp ứng được yêu cầu sản xuất

· Đạt yêu cầu: Có nước sạch và nguồn điện đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
· Lỗi nhẹ:  Không đáp ứng đủ nước sạch và nguồn điện cho nhu cầu sản xuất. 
· Lỗi nặng: Nước không đảm bảo vệ sinh.
9. Cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng và nguồn gây nhiễm

· Đạt yêu cầu: Ở xa hoặc có tường ngăn cách với khu dân cư, trường học, cơ sở y tế và nguồn có thể gây ô nhiễm, không bị ảnh hưởng bởi nguồn gây ô nhiễm.
· Lỗi nhẹ:  Ở gần khu dân cư, trường học, cơ sở y tế.
· Lỗi nặng: Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn gây nhiễm hoặc hoạt động sản xuất của cơ sở gây ảnh hưởng ra xung quanh.
10. Diện tích nhà xưởng phù hợp cho việc bố trí thiết bị và thuận tiện cho việc vệ sinh
· Đạt yêu cầu: Có diện tích nhà xưởng phù hợp cho việc bố trí và thuận tiện cho việc vệ sinh nhà xưởng. 
· Lỗi nhẹ: Diện tích nhà xưởng chật hẹp, không thuận tiện cho việc vệ sinh trong nhà xưởng.
11. Hệ thống thông gió nhà xưởng, nhà kho  đảm bảo 

· Đạt yêu cầu: Hệ thống thông gió đảm bảo cho dòng không khí chuyển động từ nơi có yêu cầu vệ sinh cao sang nơi có yêu cầu vệ sinh thấp hơn, từ nơi có thành phẩm về phía nguyên liệu; đảm bảo thông thoáng.

· Lỗi nhẹ: Có hệ thống thông gió nhưng chưa đảm bảo thông thoáng.
· Lỗi nặng: Không có hệ thống thông gió hoặc có nhưng không có hiệu quả.
12. Dây chuyền sản xuất  phải liên thông, một chiều, tránh ô nhiễm chéo.
- Đạt yêu cầu: Dây chuyền sản xuất liên thông, một chiều.
- Lỗi nặng: Dây chuyền sản xuất không liên thông, một chiều hoặc có nguy cơ nhiễm chéo.
13. Yêu cầu về kết cấu nhà xưởng, kho chứa
- Đạt yêu cầu: Tường, trần, mái  nhà xưởng, kho đảm bảo vững chắc, không có vết nứt, nền nhà phẳng, không trơn trượt.
- Lỗi nhẹ: Bị một trong các vấn đề trên nhưng chưa bị mất an toàn.

- Lỗi nặng: Nền bị đọng nước hoặc có vết nứt và có nguy cơ mất an toàn lao động.
14. Yêu cầu về sân và đường đi nội bộ trong cơ sở
- Đạt yêu cầu: Sân và đường đi nội bộ được đổ bê tông hoặc lát gạch hoặc làm bằng vật liệu cứng, có độ dốc đảm bảo dễ thoát nước và vệ sinh khử trùng.
- Lỗi nhẹ: Chưa đổ bê tông hoặc lát gách toàn bộ sân và đường đi nội bộ. Hoặc độ dốc không đảm bảo thoát nước.
- Lỗi nặng: Sân hoặc đường đi nội bộ không đổ bê tông, không lát gạch hoặc không làm bằng vật liệu cứng. Hoặc có độ dốc không đảm bảo thoát nước và khó vệ sinh khử trùng.
15. Kho chứa nguyên liệu, thành phẩm  đảm bảo thoáng mát, khô ráo và thuận tiện
- Đạt yêu cầu: Kho chứa thoáng mát, khô ráo và thuận tiện cho việc xuất nhập sản phẩm, nguyên liệu.

- Lỗi nhẹ: không thuận tiện cho việc xuất, nhập sản phẩm, nguyên liệu. 
- Lỗi nặng: Kho chứa ẩm ướt, không khô ráo.
16. Yêu cầu về kệ giá để sản phẩm, nguyên liệu

- Đạt yêu cầu: Có kệ giá cao ít nhất 20cm để nguyên liệu, thành phẩm.
- Lỗi nhẹ: Có kệ giá, nhưng không đầy đủ hoặc dưới 20cm.
- Lỗi nặng: Không có kệ giá để sản phẩm, nguyên liệu.

17. Khu chứa xăng dầu, hoá chất cách biệt với khu sản xuất, kho nguyên liệu, kho sản phẩm.
- Đạt yêu cầu: Khu chứa xăng dầu, hoá chất cách biệt với khu sản xuất, kho nguyên liệu, sản phẩm.
- Lỗi nặng: Chưa tách biệt hoặc có nguy cơ nhiễm chéo.
18. Máy móc, thiết bị và dụng cụ phải được lắp đặt thuận tiện cho việc vệ sinh, có lịch bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ.
- Đạt yêu cầu: Máy móc, thiết bị và dụng cụ được lắp đặt thuận tiện, có quy định và thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ.
- Lỗi nhẹ: Máy móc, thiết bị và dụng cụ được lắp đặt không thuận tiện hoặc không quy định và thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ.
- Lỗi nặng: Máy móc, thiết bị và dụng cụ được lắp đặt không thuận tiện và không quy định và thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ.
19. Yêu cầu về nguyên liệu, chất phụ gia

- Đạt yêu cầu: Nguyên liệu, chất phụ gia đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng. 

- Lỗi Nghiêm trọng: Sử dụng nguyên liệu, chất phụ gia đã hết hạn sử dụng hoặc nguyên liệu không đảm bảo chất lượng. 
20. Quy định về sử dụng hóa chất, kháng sinh

- Đạt yêu cầu: Không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm. 

- Lỗi Nghiêm trọng: Sử dụng hóa chất kháng sinh cấm. 

21. Yêu cầu về sử dụng nguyên liệu
- Đạt yêu cầu: Sử dụng nguyên liệu theo nguyên tắc: nguyên liệu nhập kho trước - sản xuất trước, nguyên liệu nhập kho sau - sản xuất sau hoặc ưu tiên theo hạn sử dụng của nguyên liệu.
- Lỗi nhẹ: Sử dụng nguyên liệu không theo nguyên tắc trên (dưới hai lô sản xuất).

- Lỗi nặng: Sử dụng nguyên liệu không theo nguyên tắc trên (trên hai lô sản xuất).
22. Yêu cầu về lưu mẫu nguyên liệu.
- Đạt yêu cầu: Lưu mẫu nguyên liệu đến khi hết hạn sử dụng sản phẩm.
- Lỗi nhẹ: Lưu mẫu nguyên liệu không đầy đủ.
- Lỗi nặng: Không lưu mẫu.

23. Sản xuất sản phẩm được phép lưu hành 
- Đạt yêu cầu: Tất cả sản phẩm sản xuất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có văn bản đồng ý cho phép sản xuất của Tổng cục Thủy sản. 
- Lỗi nghiêm trọng: Phát hiện có sản phẩm không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc không có văn bản đồng ý cho phép sản xuất của Tổng cục Thủy sản. 
24. Yêu cầu về bao bì đựng sản phẩm 
- Đạt yêu cầu: Đảm bảo giữ nguyên chất lượng sản phẩm.
- Lỗi nặng: Bao bị hở, rách hoặc có thể bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
25. Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm
- Đạt yêu cầu: Ghi nhãn theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng mẫu nhãn đã đăng ký.
- Lỗi nặng: Có nội dung không theo quy định hoặc không đúng với mẫu nhãn đã đăng ký.

26. Sản xuất sản phẩm theo đúng với hồ sơ công bố
- Đạt yêu cầu: Sản xuất sản phẩm đúng với hồ sơ công bố.
- Lỗi nghiêm trọng: Sản xuất sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố.
27. Yêu cầu về áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng
- Đạt yêu cầu: Áp dụng một trong các hệ thống kiểm soát chất lượng GMP hoặc ISO hoặc chương trình kiểm soát tương đương khác. 
- Lỗi nặng: Không áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng.
28. Yêu cầu về phân tích chất lượng sản phẩm.
- Đạt yêu cầu: Có phòng phân tích (kiểm tra chất lượng) trang bị đủ thiết bị dụng cụ và hoá chất để phân tích hoặc có hợp đồng thuê phân tích với phòng kiểm nghiệm được công nhận và có phân tích chất lượng nguyên liệu, sản phẩm.
- Lỗi nhẹ: Có phòng kiểm nghiệm nhưng không thực hiện phân tích đầy đủ hoặc có hợp đồng phân tích với phòng kiểm nghiệm nhưng không phân tích đầy đủ.
- Lỗi nặng: Không có phòng kiểm nghiệm hoặc không thực hiện phân tích hoặc không có hợp đồng phân tích với phòng kiểm nghiệm.
29. Nhân viên kỹ thuật có trình độ phù hợp

-  Đạt yêu cầu: Nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên về chuyên ngành chế biến thực phẩm, hoá thực phẩm, nuôi trồng thủy sản.
- Lỗi nặng: Không có nhân viên kỹ thuật hoặc có nhân viên kỹ thuật nhưng không đúng ngành nghề theo yêu cầu.
30. Yêu cầu về khám sức khoẻ cho công nhân.

- Đạt yêu cầu: Có giấy khám sức khỏe đảm bảo khi tuyển dụng và được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
- Lỗi nhẹ: Có giấy khám sức khỏe nhưng không đầy đủ.
- Lỗi nặng: Không khám sức khỏe định kỳ cho công nhân hoặc không có giấy khám sức khỏe khi tuyển dụng.
31. Bảo hộ lao động phù hợp
- Đạt yêu cầu: Có đầy đủ và sử dụng bảo hộ lao động cho công nhân theo từng vị trí công việc (mũ, quần áo, khẩu trang, găng tay).
- Lỗi nhẹ: Không đầy đủ hoặc có nhưng không sử dung.
- Lỗi nặng: Không có bảo hộ lao động.
32. Có trang thiết bị và có hướng dẫn/tập huấn về phòng chống cháy nổ

- Đạt yêu cầu: Có quy định và có hệ thống phòng chống cháy nổ, trang bị đủ các phương tiện phòng chống cháy tại mỗi phân xưởng, khu văn phòng.

- Lỗi nhẹ: Có trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nhưng không đầy đủ hoặc không có quy định về phòng chống cháy nổ.

- Lỗi nặng: Không trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ hoặc không có quy định về phòng chống cháy nổ hoặc không hướng dẫn, tập huấn.

33.  Vệ sinh cá nhân đảm bảo
- Đạt yêu cầu: Có hệ thống nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo, có đủ nước và xà phòng, hóa chất để  rửa tay.
- Lỗi nặng: Không có nhà vệ sinh tự hoại hoặc không có đủ nước, xà phòng hoặc hóa chất rửa tay.
34. Có người chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn, vệ sinh lao động

- Đạt yêu cầu: Có văn bản quy định người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.
- Lỗi nặng: Không có văn bản quy định người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. 
35. Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo

- Đạt yêu cầu: Có hệ thống thu gom nước thải và đảm bảo trong việc xử lý nước thải trước khi thải ra bên ngoài cơ sở.

- Lỗi nặng: Không có hệ thống thu gom nước thải và xử lý nước thải.
36. Thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải

- Đạt yêu cầu: Có dụng cụ và thực hiện thu gom rác thải, chất thải và vận chuyển ra khỏi khu vực sản xuất. 

- Lỗi nặng: Không có dụng cụ thu gom hoặc Không thu gom và vận chuyển chất thải, rác thải ra khỏi khu vực sản xuất.
37. Kiểm soát động vật, côn trùng gây hại

- Đạt yêu cầu: Có biện pháp kiểm soát côn trùng, động vật gây hại; cửa ra vào, cửa sổ phải được thiết kế ngăn chặn được côn trùng và động vật gây hại. 
- Lỗi nhẹ: Chưa ngăn chặn được côn trùng, động vật gây hại.
- Lỗi nặng: Không có biện pháp kiểm soát động vật, côn trùng gây hại.

38. Quy định về sử dụng hoá chất diệt côn trùng và động vật gây hại
- Đạt yêu cầu: Không sử dụng hóa chất diệt động vật và côn trùng gây hại trong khu vực sản xuất, khu vực để sản phẩm và đóng gói.

- Lỗi nặng: Có sử dụng trong khu vực sản xuất, khu vực để sản phẩm và đóng gói.
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